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Tổng quan thị trường 

 

  

 
Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VnIndex và HnxIndex đều giảm điểm, mức giảm 

lần lượt là 4,21 điểm và 0,65 điểm, tương đương 0,44% và 0,61% để kết thúc phiên ở 

mức 947,01 điểm và 105,26 điểm. Trong rổ Vn30, có 15 mã giảm điểm, 11 mã tăng điểm 

và 4 mã giữ giá. Các cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VnIndex hôm nay là VHM, 

GAS và BID khi lấy đi của chỉ số lần lượt 0,99, 0,9 và 0,82 điểm. Ngược lại, các cổ phiếu 

có ảnh hưởng tích cực nhất đến VnIndex là SAB, VCB và EIB khi đóng góp vào chỉ số lần 

lượt 0,49, 0,3 và 0,23 điểm tăng. 

Về diễn biến nhóm ngành, nhóm cổ phiếu dầu khí giảm điểm đồng loạt khiến chỉ số ngành 

giảm 1,68%. Các cổ phiếu vốn hóa lớn trong ngành dầu khí như GAS, PLX, PVS, PVD và 

BSR giảm lần lượt 2,2%, 0,5%, 1,7%, 0,3% và 1,5%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm 

0,6% do cổ phiếu BID, STB và CTG giảm lần lượt 3,9%, 2,1% và 1,7%. Nhóm cổ phiếu 

bất động sản giảm 0,42% do ảnh hưởng của việc VHM, HDG và KDH giảm lần lượt 1,3%, 

2,1% và 1,0%. Về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại có phiên bán ròng 

trên sàn HSX với giá trị gần 96 tỷ đồng. 

Khiếu Trọng Huy (khieutronghuy@baoviet.com.vn) 

 Quan điểm đầu tư 

Vn-Index dự báo sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ vùng 940-950 điểm trong phiên giao 

dịch cuối tuần. Diễn biến thị trường sẽ chịu sự ảnh hưởng chi phối từ biến động của các 

chỉ số chứng khoán toàn cầu, cũng như kết quả của cuộc đàm phán thương mại giữa 

Mỹ và Trung quốc dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này. Ngoài ra, việc khối ngoại 

vẫn đẩy mạnh hoạt động bán ròng trong giai đoạn này càng khiến cho cơ hội hồi phục 

của thị trường trở nên khó khăn hơn trong ngắn hạn.   

Rủi ro tiếp tục giảm điểm của thị trường trong ngắn hạn vẫn được đánh giá ở mức cao. 

Do đó, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên tiếp tục đứng ngoài thị trường hoặc chỉ nên 

giữ tỷ trọng ở mức trung bình thấp 20-30% cổ phiếu trong giai đoạn này. Các phiên tăng 

điểm của thị trường (nếu có) có thể chỉ là nhịp hồi mang tính kỹ thuật và đó được xem 

là cơ hội bán đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh 

mục. Các hoạt động trading nên ưu tiên các cổ phiếu đang có sẵn trong danh mục và 

chỉ thực hiện trading khi giá cổ phiếu giảm về vùng hỗ trợ mạnh. 

Trần Xuân Bách (tranxuanbach@baoviet.com.vn) 

 

VNINDEX HNXINDEX

Điểm số 947,01 105,26

Thay đổi (%) -0,44% -0,61%

KLGD (triệu CP) 181,40 23,32

GTGD (tỷ VND) 6227,59 251,71

Số mã tăng 114 71

Số mã giảm 179 72

Số mã đứng giá 52 56

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

Giá trị  mua (tỷ đồng) 3.809,5 6,5     

% toàn thị trường 61,2% 2,6%

Giá trị bán (tỷ đồng) 3.905,5 16,6    

% toàn thị trường 62,7% 6,6%

Giá trị ròng (tỷ đồng) (96,0)     (10,1)   

KL mua (triệu CP) 57.595  0,35    

KL bán (triệu CP) 59.859  1,29    
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Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa nếu Mỹ nâng thuế 

 
Theo thông báo từ Công báo Liên bang Mỹ trong ngày thứ Tư (08/05), Mỹ sẽ nâng thuế đối 

với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25% kể từ ngày thứ Sáu (10/05). Văn 

phòng Đại diện Thương mại Mỹ sẽ thiết lập quy trình để đưa một số sản phẩm nhất định khỏi 

danh sách trên. 

Về phía Trung Quốc, Bộ Thương mại nước này đã thông báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tăng thuế 

từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, 

“Leo thang căng thẳng thương mại không có lợi cho người dân hai nước cũng như thế giới” 

và “Phía Trung Quốc cảm thấy rất đáng tiếc nếu biện pháp thuế của Mỹ được triển khai, 

Trung Quốc sẽ phải có biện pháp đáp trả”. 

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tích cực đàm phán từ đầu năm nay, nhằm chấm dứt cuộc 

chiến thương mại kéo dài suốt 10 tháng qua. Đoàn Trung Quốc do ông Lưu Hạc dẫn đầu sẽ 

tới Washington hôm nay để thực hiện cuộc đàm phán 2 ngày với giới chức Mỹ.  

Khiếu Trọng Huy (khieutronghuy@baoviet.com.vn) 

Danh mục khuyến nghị tuần từ 06/05 – 10/05 

 
Mã CP Vùng hỗ trợ Vùng kháng cự Hành động 

VCB 64-65 67.5-68.5 Bán tại kc 

GAS 103-104 109-110 Bán tại kc 

HPG 31.5-32.5 34-35.5 Bán tại kc 

VNM 124-125 131-133 Bán tại kc 

FPT 46.5-47.5 50-51 Mua trading tại ht 

MBB 20.8-21.3 22.3-23 Mua trading tại ht 

MSN 84-85.5 90-91 Mua trading tại ht 

VJC 114-115 120-122 Bán tại kc 

PLX 59.5-60.5 62.3-63.3 Mua trading tại ht 

POW 13-14 15.4-15.6 Mua tích lũy tại ht 
 

Danh mục các báo cáo phát hành gần đây 

 
Ngày phát hành Tên báo cáo  

27/03/2019 Báo cáo đại hội cổ đông HAX Link 

25/03/2019 Bản tin trái phiếu tuần số 11 Link 

22/03/2019 Báo cáo cập nhật DBC Link 
21/03/2019 Báo cáo cập nhật lạm phát – giá điện tăng Link 
21/03/2019 Báo cáo cập nhật MPC Link 
20/03/2019 Báo cáo Đại hội cổ đông TDM Link 
20/03/2019 Báo cáo cập nhật HVN Link 
15/03/2019 Báo cáo cập nhật PTB Link 
15/03/2019 Báo cáo lần đầu MSH Link 

12/02/2019 Thăm doanh nghiệp TDM Link 

25/01/2019 Thăm doanh nghiệp DGC Link 

17/01/2019 Báo cáo cập nhật DXG Link 

15/01/2019 Báo cáo cập nhật PTB Link 
 

  

mailto:khieutronghuy@baoviet.com.vn
http://www.bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=6811
http://www.bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=6805
http://www.bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=6799
http://www.bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=6797
http://www.bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=6795
http://www.bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=6788
http://www.bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=6787
http://www.bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=6777
http://www.bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=6776
http://www.bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=6695
http://www.bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=6680
http://www.bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=6662
http://www.bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=6654
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Phân tích kỹ thuật 

 

 

 Điểm Kháng cự 1 Kháng cự 2 Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 

VNINDEX 947,01 965-970 980-985 940-950 915-925 

VN30 871,50 886-890 905-910 850-860 825-835 
 

 VnIndex tiếp tục xác lập điểm thấp mới trong hơn 3 tháng trở lại đây. Điều này cho thấy 

áp lực cung trên thị trường vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Trong khi đó, lực cầu giá 

thấp vẫn còn khá dè dặt trước sự bấp bênh về mặt xu hướng của thị trường ở giai đoạn 

hiện tại. Điều này sẽ khiến cho nỗ lực hồi phục của thị trường gặp nhiều khó khăn trong 

giai đoạn này. 

Chỉ số vẫn đang dao động trong kênh xu thế giảm được hình thành từ giữa tháng 03 trở 

lại đây. Đường giá hiện đang tiệm cận đường kênh dưới tương ứng với vùng 940-950 

điểm. Chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ sớm cho phản ứng hồi phục tăng điểm trở lại từ vùng 

hỗ trợ này. Tuy nhiên, xung lực giảm giá của thị trường vẫn còn khá mạnh trong bối 

cảnh diễn biến của các chỉ báo kỹ thuật chưa có nhiều chuyển biến theo chiều hướng 

tích cực hơn. Do đó, thị trường có thể sẽ phải cần thêm thời gian điều chỉnh và tạo nền 

tích lũy tại vùng điểm này trong một vài phiên, trước khi có thể phát đi các tín hiệu hồi 

phục một cách rõ nét hơn.  

Trong kịch bản thị trường hồi phục từ vùng hỗ trợ 940-950 điểm thì đích đến của đợt hồi 

phục này dự kiến nằm tại vùng kháng cự 965-970 điểm. Mặc dù vậy, với rủi ro giảm 

ngắn hạn của thị trường hiện vẫn đang ở mức cao nên chúng tôi để ngỏ kịch bản chỉ số 

có thể phá vỡ vùng hỗ trợ quanh 940 điểm và giảm về các vùng hỗ trợ sâu hơn trong 

thời gian tới. 

Trần Xuân Bách (tranxuanbach@baoviet.com.vn) 
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Vận động dòng tiền & tương quan giá cổ phiếu 
 

Diễn biến chỉ số ngành trong ngày 

  

 

Biến động chỉ số trong 1 tháng 

 

P/E các chỉ số chính 

 

 

Danh sách cổ phiếu trong rổ VN30 

 

Đơn vị VNĐ; (*) Dự báo năm; Nguồn Bloomberg 

 

5 ngành diễn biến tích cực nhất % Thay đổi Các mã tỷ trọng lớn trong ngành

Cao su chế biến 2,96% DRC, CSM, SRC

Cơ điện 1,48% REE, ALP, MCG, LGC, HMH…

Đồ uống 1,35% SAB, VCF, SCD, THB, HAD…

Khai khoáng 0,89% FCM, BMC, TVD, KSA, NBC…

Đa tiện ích 0,79% PGD, CNG, CLW, PCG, PGT

5 ngành diễn biến tiêu cực nhất % Thay đổi Các mã tỷ trọng lớn trong ngành

Vật liệu xây  dựng -1,01% HT1, NTP, BMP, BCC, VCS…

Nông, thủy  sản -1,57% DBC, NSC, SSC, VTF…

Sản xuất & khai thác dầu khí -1,72% GAS, PLC, PGS, PGC, PVG…

Viễn thông -2,11% FPT, VTC, KST

Bảo hiểm -2,46% BVH, PVI, VNR, BMI, BIC…

Mã Sàn % sở hữu bởi NNTỷ lệ sở hữu tối đa NĐTNN Giá trị mua ròng

E1VFVN30HOSE 0,00% 4.927.220 26.280.269.000

BVH HOSE 24,89% 168.974.033 10.063.609.000

PLX HOSE 11,39% 111.360.170 7.583.523.000

PPC HOSE 14,81% 111.525.694 3.353.767.000

HSG HOSE 15,79% 127.852.130 3.308.537.000

Mã Sàn % sở hữu bởi NNTỷ lệ sở hữu tối đa NĐTNN Giá trị bán ròng

DXG HOSE 48,43% 1.996.903 -34.875.756.000

BID HOSE 3,16% 917.476.426 -19.239.204.000

GAS HOSE 3,70% 867.061.292 -16.804.278.000

HPG HOSE 39,97% 191.867.216 -11.108.685.000

CTG HOSE 30,00% 3.576 -8.082.500.000

Top 5 cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất trong ngày

Top 5 cổ phiếu bị khối ngoại bán nhiều nhất trong ngày

22400

22500

22600

22700

22800

22900

23000

23100

23200

23300

23400

23500

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

04/2018 06/2018 08/2018 10/2018 12/2018 02/2019 04/2019

                                            

              

7

9

11

13

15

17

19

21

08/2018 10/2018 12/2018 02/2019 04/2019

VNINDEX PCOMP Index (Philippines)

HNX Index SET Index (Thái Lan) 

Mã Ngành Giá Vốn hóa (tỷ đồng) ROE (%) EPS trailing EPS 2017 EPS 2018 (*) P/E P/E 2018 (*) P/B

VIC Bất động sản 112.500           359.377           8,9 1.303               1.270               2.209               86,3 50,9 6,4

VHM Bất động sản 84.200             286.718           57,0 4.503               4.503               5.975               18,7 14,1 6,5

VCB Ngân hàng 65.800             241.448           24,5 4.367               3.584               4.104               15,1 16,0 3,3

VNM Thực phẩm 128.100           222.900           34,4 5.349               5.295               5.646               23,9 22,7 7,9

GAS Sản xuất & khai thác dầu khí106.700           208.621           27,0 6.092               5.911               6.380               17,5 16,7 4,6

SAB Đồ uống 246.700           155.318           28,0 6.479               6.190               7.768               38,1 31,8 9,8

MSN Đầu tư đa ngành 87.700             102.125           22,0 4.545               4.561               4.830               19,3 18,2 3,4

VRE Bất động sản 35.000             81.742             8,8 1.033               1.033               1.389               33,9 25,2 2,9

TCB Ngân hàng 22.900             80.247             18,6 2.430               2.692               3.036               9,4 7,5 1,5

CTG Ngân hàng 20.100             76.144             8,1 1.481               1.454               1.939               13,6 10,4 1,1

HPG Công nghiệp đa ngành 32.700             70.408             21,4 3.843               4.037               4.671               8,5 7,0 1,7

VJC Du lịch 115.200           62.556             43,3 9.850               9.850               12.309             11,7 9,4 4,4

NVL Bất động sản 57.800             53.408             20,8 3.686               3.533               3.531               15,7 16,4 2,7

MBB Ngân hàng 20.900             45.015             20,2 2.994               2.829               3.702               7,0 5,6 1,3

VPB Ngân hàng 18.250             44.836             19,7 2.705               3.024               3.612               6,7 5,1 1,2

MWG Bán lẻ 83.800             36.985             36,0 7.159               6.689               8.536               11,7 9,8 3,7

FPT Viễn thông 48.800             30.615             21,9 4.467               3.903               4.918               10,9 9,9 2,3

HDB Ngân hàng 26.150             25.800             19,1 2.897               2.897               3.054               9,0 8,6 1,6

STB Ngân hàng 11.850             21.914             9,1 1.241               780                 1.120               9,6 10,6 0,8

EIB Ngân hàng 18.000             21.269             3,3 404                 537                 -                  44,6 0,0 1,5

ROS Xây  dựng cơ sở hạ tầng 29.550             17.255             3,7 376                 350                 -                  78,7 0,0 2,8

PNJ Bán lẻ 99.800             16.867             29,1 6.402               5.476               7.291               15,6 13,7 4,1

DHG Dược 117.000           14.997             19,0 4.199               4.445               4.802               27,9 24,4 5,1

SSI Chứng khoán 24.600             12.577             11,9 2.169               2.428               2.082               11,3 11,8 1,3

REE Cơ điện 31.700             9.798               20,6 5.659               5.754               5.825               5,6 5,4 1,1

SBT Thực phẩm 17.550             9.295               6,1 752                 919                 977                 23,3 18,0 1,5

CTD Xây  dựng cơ sở hạ tầng 117.300           9.028               16,9 17.122             18.357             16.844             6,9 7,0 1,1

GMD Cảng biển & dịch v ụ v ận tải25.950             7.765               11,3 2.245               6.207               1.902               11,6 13,6 1,3

DPM Hóa chất 17.700             6.848               7,2 1.289               1.551               1.517               13,7 11,7 0,9

CII Xây  dựng cơ sở hạ tầng 23.000             5.735               1,7 337                 367                 2.665               68,3 8,6 1,1
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Tổng quan thế giới(Stocks)  

S&P 500  Stoxx Europe 600  

 

 

 

 

Shanghai Composite  Thailand SET  

 

 

 

 

FTSE Vietnam ETF (EU composite)  VNM ETF (US)  
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung cấp 

thông tin mà không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo phân 

tích này như một nguồn thông tin tham khảo. Mọi quan điểm cũng như nhận định phân tích trong báo cáo cũng có thể được thay 

đổi mà không cần báo trước. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với 

các đối tượng được đề cập đến trong báo cáo. Người đọc cần lưu ý rằng BVSC có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà 

đầu tư khi thực hiện báo cáo phân tích này. 

Báo cáo này có bản quyền và là tài sản của BVSC. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BVSC đều trái 

luật. Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. 

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

KHỐI PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

 

Bộ phận vĩ mô & thị trường 

 

Bộ phận ngành & doanh nghiệp 

 

Trụ sở chính Hà Nội 

Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN 

Tel: (84-24)-3928 8080 

Fax: (84-24)-3928 9888 

Email:research-bvsc@baoviet.com.vn 

Website: www.bvsc.com.vn 

 

Phạm Tiến Dũng 

Trưởng bộ phận vĩ mô & thị trường 

phamtien.dung@baoviet.com.vn 

 

Lưu Văn Lương 

Trưởng bộ phận ngành ngoài Hội sở 

luuvanluong@baoviet.com.vn 

 

 

 

 

 

Lê Đăng Phương 

Trưởng bộ phận ngành trong Chi nhánh 

ledangphuong@baoviet.com.vn 

 

Chi nhánh Hồ Chí Minh 

Số 233 Đồng Khởi, Quận I, HCM 

Tel: (84-28)-3914 6888 

Fax: (84-28)-3914 7999 
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